KIỂM TRA CUỐI KÌ I – LỚP 4A3
NĂM HỌC 2022-2023
MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN 
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng(I)
	Mức 4
Vận dụng(II)
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên; dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9
	Số câu
	3
	
	
	1
	
	
	
	1
	3
	2

	
	Số điểm
	3,0
	
	
	1.0
	
	
	
	1.0
	3,0
	2đ

	
	Câu số
	1;2,4
	
	
	   7
	
	
	
	   10
	1;2,4
	7,10

	Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; đơn vị đo diện tích
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	1đ
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	Yếu tố hình học: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. 
	Số câu
	
	
	  1
	
	
	
	
	
	  1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	
	
	6
	

	Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Tính diện tích....
	Số câu
	
	
	1
	
	
	2
	
	
	1
	2

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	2.0
	
	
	1.0
	2.0

	
	Câu  số
	
	
	   5
	
	
	9,8
	
	
	   5
	9,8

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	6
	4

	
	
	4
	3
	2
	1
	
10 câu

	
	Số điểm
	4đ
	
	2 đ
	1 đ
	
	2 đ
	
	1đ
	6đ
	4đ



KT CUÔI HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2022 -2023 - 4A3

Trường: Tiểu học Nơ Trang Lơng	          ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KỲ I
Họ tên: ………………………                           MÔN: Toán   -  Năm học: 2022 – 2023
Lớp: 4...                                                           Thời gian 40 phút
                                                    
	Điểm

	Lời phê của giáo viên



Câu 1. (M1) (1 điểm)  Số gồm hai mươi triệu, hai trăm nghìn và hai mươi viết là:
     A. 202020              B. 20200020            C. 2002020               D. 20020020
 Câu 2. (M1) (1 điểm)  Trong các số: 87642; 87426; 87246; 87624. Số lớn nhất là:
    A.   87642               B. 87426                  C. 87246                    D. 87624
Câu 3: (M1) (1 điểm)
         Số thích hợp điền  vào chỗ chấm là:  5m2 3 cm2 =    …………cm2                       
    A.   53             B. 5003                  C. 503                    D. 530

Câu 4: (M1) (1 điểm)  Giá trị của biểu thức  167 x 35 + 65 x 167 là:
         A. 16700                B. 3500              C.  6500               D. 1670
Câu 5: (M2) (1 điểm)  Chu vi của một hình vuông là 56 m. Vậy diện  tích của hình vuông đó là…. 
        A.   3136m2          B. 224 m2             C. 196 m2               D. 112 m2
Câu 6: (1 điểm)   (M2)

	     Cho hình tứ giác ABCD                                                    
- Các cặp cạnh song song với nhau là:
	
  A. AB và DC
	
B. AB và BC


	 C.  BA và DA; 

	D. CD và DA



	            A                   B 


         
          D	                     C



	
Câu 7: (1 điểm)   Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống trước mỗi ý(M2)
a.Các số chia hết cho 9 đều chia hết cho 3.
b.Các số chia hết cho 2 đều chia hết cho 4.
c.Các số tròn chục đều chia hết cho 2, 5 và 10.
d.Các số chia hết cho 3 đều chia hết cho 9.
Câu 8: . (1 điểm) Hai năm trước, tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi hiện tại mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?. (M3)
Giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………          
Câu 9 : (1 điểm) 
	 Để lát kín nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m và chiều rộng 6m người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 40cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó? (Biết rằng diện tích mạch vữa không đáng kể) (M3)
Giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 10(1 điểm)  Tìm số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5? (M4)

Giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ý đúng
	B
	A
	C

	D
	C
	A
	
	
	
	

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 đ
	1 đ
	1đ
	1đ
	1đ


 
Câu 7: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống trước mỗi ý :  01 điểm(Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
a.Các số chia hết cho 9 đều chia hết cho 3.             Đ
b.Các số chia hết cho 2 đều chia hết cho 4.             S
c.Các số tròn chục đều chia hết cho 2, 5 và 10.       Đ
d.Các số chia hết cho 3 đều chia hết cho 9.              S


Câu 8: 1 điểm (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm).
Tóm tắt 
                                              ? tuổi
        Tuổi con :   	  57 tuổi

                                                                 33 tuổi
        Tuổi mẹ  :                                                                                     
                                                     ? tuổi            	                  
Bài giải
Tuổi của mẹ hiện tại là:
(57 + 33) : 2 + 2 = 47 (tuổi)
Tuổi của con hiện tại là:
(57 - 33) : 2 + 2 = 14 (tuổi).
 Hoặc: 47 – 33 = 14 (tuổi). 
                                                                 Đáp số: Mẹ: 47  tuổi; Con: 14 tuổi
Câu 9: 1 điểm 
Diện tích viên gạch hình vuông cạnh là:
40 x40 = 1600( cm2)
    Diện tích nền nhà là:
8 x 6 = 48 m2 =  48 0000(cm2) 
Số viên gạch để lát kín nền căn phòng đó là:
480 000 : 1600 = 300 (viên gạch)
Đáp số: 300 (viên gạch)

Câu 10: 1 điểm: Số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5 Số đó là:  987650



.....................................................................................................................................



























ĐỀ THI CUỐI HKI LỚP 4A3 :2022-2023
 MA TRẬN ĐỀ MÔN TIẾNG VIỆT 


	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	HT khác
	TN
KQ
	TL
	HT khác
	TNKQ
	TL
	HT khác
	TNKQ
	TL
	HT khác
	TNKQ
	TL
	HT khác

	1. Kiến thức tiếng Việt, văn học
	Số câu
	
	
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	
	
	3
	2
	

	
	Câu số
	
	
	
	5,6,7
	
	
	
	8,9
	
	
	
	
	5,6,7
	,8,9,
	

	
	Số điểm
	
	
	
	2
	
	
	
	2,0
	
	
	
	
	2
	2,0
	

	2. Đọc
	a) Đọc thành tiếng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.0

	
	b) Đọc hiểu
	Số câu
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	4
	1
	

	
	
	Câu số
	1,2,3,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	1,2,3,4, 
	10
	

	
	
	Số điểm
	2 ,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	2,0
	1,0
	

	3. Viết
	a) Chính tả
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	3.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0

	
	b) Đoạn, bài
(viết văn)
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.0
	
	
	
	
	
	7,0

	Tổng
	Số câu
	4
	
	1
	3
	
	1
	
	2
	1
	
	1
	
	7
	3
	3

	
	Số điểm
	2đ
	
	3.0
	2đ
	
	3.0
	
	2đ
	7.0
	
	1đ
	
	4.0
	3.0
	13.0








Trường TH Nơ Trang Lơng                     BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Lớp:  4a3                                                     NĂM HỌC 2022 - 2023
Họ và tên:………………………..                       Môn: Tiếng việt ( Kiểm tra đọc)
                                                                    Thời gian:  35 phút
	Điểm
	Lời nhận xét của cô giáo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I.  Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)
Học sinh bốc thăm đọc một trong các đoạn của các  bài văn dưới đây.GV cho các em đọc từng đoạnvà trả lời các câu hỏi tương ứng. (thời gian đọc khoảng 1-2 phút).

                                             BÀN TAY NGƯỜI NGHỆ SĨ
      	Ngay từ nhỏ, Trương Bạch đã rất yêu thích thiên nhiên, lúc nhàn rỗi, cậu nặn những con giống bằng đất sét trông y như thật.
	Lớn lên, Trương Bạch xin đi làm ở một cửa hàng đồ ngọc. Anh say mê làm việc hết mình không bao giờ chịu dừng khi thấy những chỗ cần gia công tinh tế mà mình chưa làm được. Sự kiên nhẫn của Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc.
	Một hôm có người mang một khối ngọc thạch đến và nhờ anh tạc cho một pho tượng Quan Âm. Trương Bạch tự nhủ sẽ gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần, mĩ mãn.
	Pho tượng làm song, quả là một tác phẩm trác tuyệt. Từ dung mạo đến dáng vẻ của Quan Âm đều toát lên sự ung dung và cực kì mĩ lệ. Điều vô cùng lí thú là pho tượng sống động đến lạ lùng, giống như một người sống vậy. Nêu đi một vòng xung quanh pho tượng, đôi mắt Quan Âm như biết nhìn theo. Hiển nhiên đây là điều không thể nào tưởng tượng nổi.
Theo Lâm Ngữ Đường


Câu 1: Lớn lên, Trương Bạch xin đi làm ở đâu ?
Câu 2: Điều gì ở Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc?

CÁI GIÁ CỦA SỰ TRUNG THỰC

Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành phố Ô-kla-hô-ma, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi: "Vé vào cửa là bao nhiêu? Bán cho tôi bốn vé".
Người bán vé trả lời: "3 đô la một vé cho người lớn và trẻ em trên sáu tuối. Trẻ em từ sáu tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?"
- Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ lên bốn. - Bạn tôi trả lời. - Như vậy tôi phải trả cho ông 9 đô la tất cả.
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói: " Lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình được 3 đô la. Ông có thể nói rằng đứa lớn chỉ mới sáu tuổi, tôi làm sao mà biết được sự khác biệt đó chứ!"
Bạn tôi từ tốn đáp lại: "Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không thể biết được. Nhưng bạn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của mình với 3 đô la".
(Theo Pa-tri-xa Phơ-ríp)
Câu 1: Câu lạc bộ giải trí miễn phí vé cho trẻ em ở độ tuổi nào? 
Câu 2: Người bạn của tác giả đã trả tiền vé cho những ai? 
Câu 3: Người bạn của tác giả lại lẽ ra có thể tiết kiệm được 3 đô la bằng cách nào? 

GU-LI-VƠ Ở XỨ SỞ TI HON
Một buổi sáng, ngài tổng tư lệnh bất ngờ đến thăm tôi. Đứng trong lòng bàn tay tôi, ngài báo tin nước láng giềng Bli-phút hùng mạnh đang tập trung hải quân bên kia eo biển, chuẩn bị kéo sang. Nhà vua lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch.
Thế là tôi đi ra bờ biển. Quan sát bằng ống nhòm, tôi thấy địch có độ năm mươi chiến hạm. Tôi bèn cho làm năm mươi móc sắt to, buộc vào dây cáp, rồi ra biển. Chưa đầy nửa giờ, tôi đã đến sát hạm đội địch. Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, nhảy ào xuống biển, bơi vào bờ. Tôi lấy dây cáp móc vào từng chiếc hạm một rồi buộc tất cả đầu dây vào nhau, kéo về Li-li-pút.
Khỏi phải nói nhà vua mừng như thế nào. Ngài còn muốn nhân dịp này biến Bli-phút thành một tỉnh của nước ngài. Nhưng tôi cố thuyết phục ngài từ bỏ ý định ấy. Khoảng ba tuần sau, nước Bli-phút cử một đoàn đại biểu sang thương lượng và hai bên kí một hòa ước lâu dài.
Theo Xuýp (Đỗ Đức Hiểu dịch)
Câu 1. Nhân vật chính trong câu chuyện trên là ai?
Câu 2. Vì sao trông thấy Gu-li-vơ quân địch “phát khiếp”?

CÂU CHUYỆN VỀ CHỊ VÕ THỊ SÁU
      Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng. Mỗi lần được các anh giao nhiệm vụ gì Sáu đều hoàn thành tốt. Một hôm, Sáu mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước ngay tại xã nhà. Lần đó, Sáu bị giặc bắt. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, giặc Pháp đưa chị ra giam ở Côn Đảo.
      Trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước. Bọn giặc Pháp đã lén lút đem chị đi thủ tiêu, vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ nổi giận phản đối. Trên đường ra pháp trường, chị đã ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương đêm cài lên tóc. Bọn chúng kinh ngạc vì thấy một người trước lúc hi sinh lại bình tĩnh đến thế. Tới bãi đất, chị gỡ bông hoa từ mái tóc của mình tặng cho người lính Âu Phi. Chị đi tới cột trói: mỉm cười, chị nhìn trời xanh bao la và chị cất cao giọng hát.
      Lúc một tên lính bảo chị quỳ xuống, chị đã quát vào mặt lũ đao phủ: “ Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ”.
      Một tiếng hô: “Bắn”.
      Một tràng súng nổ, chị Sáu ngã xuống. Máu chị thấm ướt bãi cát.
(Trích trong quyển Cẩm nang đội viên)
Câu 1: Chị Sáu tham gia hoạt động cách mạng năm bao nhiêu tuổi? 
Câu 2: Chị Sáu bị giặc bắt và giam cầm ở đâu? 
Câu 3: Thái độ đáng khâm phục của chị Sáu đối diện với cái chết như thế nào? 


II. Kiểm tra đọc hiểu ( 7 điểm)
Đọc thầm bài văn sau:
         Kiến Mẹ và các con
Gia đình kiến rất đông. Kiến Mẹ có những chín nghìn bảy trăm con. Tối nào cũng vậy, trong phòng ngủ của các con, Kiến Mẹ vô cùng bận rộn. Kiến Mẹ phải dỗ dành, hôn lên má từng đứa con và nói:
- Chúc con ngủ ngon! Mẹ yêu con.
Cứ như vậy cho đến lúc mặt trời mọc, lũ kiến con vẫn chưa được mẹ hôn hết lượt. Điều đó làm Kiến Mẹ không yên lòng. Thế là, suốt đêm Kiến Mẹ không ngủ để chăm sóc đàn con.
Thấy Kiến Mẹ vất vả quá, bác Cú Mèo đã nghĩ cách để giúp Kiến Mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Buổi tối, khi đến giờ đi ngủ, tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xắn. Sau đó, Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú kiến này bèn quay sang thơm vào má chú kiến bên cạnh và thầm thì :
- Đây là mẹ gửi một cái hôn cho em đấy!
Cứ thế, lần lượt các chú kiến con hôn truyền cho nhau và nhờ thế Kiến Mẹ có thời gian chợp mắt mà vẫn âu yếm được tất cả đàn con.
                                                                                     (Theo Chuyện của mùa Hạ)
* Dựa vào nội dung bài đọc em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc viết tiếp vào chỗ chấm cho phù hợp  
Câu 1:Gia đình kiến co bao nhiêu người con?
A. Kiến Mẹ có những chín nghìn bảy trăm con
B. Kiến Mẹ có những một nghìn bảy trăm con
C. Kiến Mẹ có những chín nghìn con
D. Kiến Mẹ có những chín nghìn bảy trăm linh năm con
Câu 2. Mỗi  buổi  tối  Kiến Mẹ thường làm gì  trong phòng ngủ của các con?
1. Đếm lại cho đủ những đứa con yêu.
1. Dỗ dành và hôn lên má từng đứa con.
1. Kể chuyện cổ tích và ru cho các con ngủ.
1. Đắp chăn cho từng đứa con yêu.
Câu 3. Điều gì làm cho Kiến Mẹ không yên lòng và suốt đêm không được nghỉ? 
1. Cho đến lúc mặt trời mọc vẫn chưa hôn hết được các con. 
1. Lũ kiến con thức suốt đêm để chờ mẹ hôn hết lượt.
1. Khó lòng đếm xuể chín nghìn bảy trăm đứa con.    
1. Chờ các con đi kiếm ăn ở xa trở về đầy đủ.    
Câu 4: Bác Cú Mèo đã nghĩ ra cách gì để Kiến Mẹ được nghỉ ngơi?
1. Kiến Mẹ chỉ hôn một đứa con ở hàng đầu tiên 
1. Kiến Mẹ bảo các con hôn nhau thay mẹ
1. Kiến Mẹ chỉ hôn đứa con  nằm ở hàng đầu tiên, đứa con đầu tiên hôn đứa kế tiếp và nói là nụ hôn của mẹ gửi.  
1. Kiến mẹ không phải hôn các con mỗi ngày để được nghỉ ngơi
Câu 5:Câu: “Kiến Mẹ có những chín nghìn bảy trăm con.” được dùng làm gì ?
        A. Kể, tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc.
        B. Để yêu cầu, đề nghị, mong muốn.
        C. Dùng để hỏi những điều chưa biết
        D. Dùng để chê bai
Câu 6: Chủ ngữ trong câu “Tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xắn.” là những từ ngữ: 
1. Lũ kiến con 
1. Tất cả lũ kiến con đều lên giường
1. Tất cả lũ kiến con
1. Những chiếc đệm xinh xắn
Câu 7:  Trong đoạn văn “Thấy Kiến Mẹ vất vả quá, bác Cú Mèo đã nghĩ cách để giúp Kiến Mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú kiến này bèn quay sang thơm vào má chú kiến bên cạnh và thầm thì:“ Đây là mẹ gửi một cái hôn cho em đấy!’’
 có 3 từ láy đó là: ........ 
A. Kiến mẹ, nghỉ ngơi, thầm thì.
B. Vất vả, đầu tiên, thầm thì.
C. Vất vả, nghỉ ngơi, quay sang
D. Vất vả, nghỉ ngơi, thầm thì.

Câu 8. Tìm và ghi lại một câu kể Ai làm gì ?có trong bài văn trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 9:  Em hãy đặt một câu kể nêu nhận xét của em về Kiến Mẹ hoặc bác Cú Mèo.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 10:  Qua bài đọc trên, em hãy viết vài dòng nói lên suy nghĩ của em về mẹ mình.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








Trường TH Nơ Trang Lơng                     BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Lớp:  4A3                                                            NĂM HỌC 2022 - 2023
Họ và tên:………………………..                       Môn: Tiếng việt ( Kiểm tra viết)
                                                                    Thời gian:  35 phút
	Điểm
	Lời nhận xét của cô giáo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



A/ Phần I:   Chinh tả ( 3điểm).Nghe viết:   Sau trận mưa rào

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
B/Phần II:      Tập làm văn ( 7 điểm)
Tả một đồ chơi mà em yêu thích 
  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ I
A/ KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm.
1.Đọc thành tiếng (3 điểm)
(Đánh giá theo hướng dẫn KTĐK môn TV4)
- Đọc đảm bảo tốc độ tối thiểu 80 chữ/ phút, đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, đọc đúng tiếng, từ không đọc sai quá 5 tiếng), ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa. (2 điểm)
* Tùy mức độ mắc lỗi trong khi đọc (phát âm sai, tốc độ đọc chậm, không ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ...) GV có thể cho các mức 1,5 – 1 – 0,5 - Trả lời đúng câu hỏi do GV nêu: 1 điểm (trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ý: 0,5 điểm)

2. Đọc và tra lời câu hỏi: (7 điểm)	

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A 
	B
	A
	C
	A
	B
	D
	
	
	

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	1


Câu 8: (1 điểm)  Ví dụ: Sau đó, Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên
Câu 9 ( 1 điểm)   Ví dụ: Kiến Mẹ thật giàu tình yêu thương.
                                    Bác Cú Mèo rất thông minh.
 
 Câu 10: ( 1 điểm) Ví dụ:  Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mẹ luôn yêu thương em và chăm lo cho gia đình…….hoặc:  Mẹ em luôn yêu thương và chăm sóc em chu đáo. Em rất yêu quý và biết ơn mẹ ( Mẹ em là người mẹ tuyệt vời nhất)
B/ Kiểm tra viết:
  I.Chính tả (3 điểm)                                   

Sau trận mưa rào
         Một giờ sau cơn dông, người ta hầu như không nhận thấy trời hè vừa ủ dột. Mùa hè, mặt đất cũng chóng khô như đôi má em bé.
Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm mưa xong, đang được mặt trời lau ráo, lúc ấy trong nó vừa tươi mát, vừa ấm áp. Khóm cây, luống cảnh trao đổi hương thơm và tia sáng. Trong tán lá mấy cây sung, chích chòe huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc thân cây dẻ, mổ lách cách trên vỏ ...
                                                                                     V. Huy Gô
(trích Những người khốn khổ)

a. Đánh giá cho điểm chính tả:
	- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng trình bày đúng đoạn văn xuôi: 3,0 điểm
- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần thanh; không viết hoa đúng quy định), trừ 0,25 điểm.
 II.Tập làm văn: (7 điểm)
- Đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Viết được bài văn tả  đồ chơi của em  đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài đúng các yêu cầu của đề bài độ dài bài viết khoảng 12 câu.
+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng thể loại văn miêu tả.
+ Chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi chính tả. Trình bày bài viết sạch sẽ. Không liệt kê như văn kể chuyện.
- Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về cách diễn đạt, chữ viết có thể cho các mức điểm



























KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC CUỐI KỲ I 
MA TRẬN ĐỀ -  LỚP 4A3
NĂM HỌC 2022 – 2023
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức  2
	Mức 3
	Mức 4
	Cộng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	TL

	1
	- Nêu được những yếu tố cần cho sự sống của con người, một số cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10

	
	
	Sô điểm
	1 đ
	
	
	
	
	
	
	
	1 đ
	1đ

	2
	- Kể tên một số thức ăn có chứa nhiều chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin,…
- Tại sao cần ăn nhiều loại thức ăn
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	Câu số
	3
	
	,8
	
	
	
	
	
	3,8
	

	
	
	Sô điểm
	1đ
	
	1đ
	
	
	
	
	
	2đ
	

	3
	- Nêu được một số biệt pháp thực hiện an toàn thực phẩm
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	Câu số
	2
	
	6
	
	
	
	
	
	2,6
	

	
	
	Sô điểm
	1đ
	
	1đ
	
	
	
	
	
	2đ
	

	4
	- Một số cách bảo quản thức ăn, phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	9
	
	
	5
	9

	
	
	Sô điểm
	
	
	1đ
	
	
	1đ
	
	
	1đ
	1đ

	5
	- Tính chất của nước, không khí, thành phần chính của không khí.
- Nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước, một số biện pháp bảo vệ nguồn nước.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	Câu số
	4
	
	7
	
	
	
	
	
	4,7
	

	
	
	Sô điểm
	1đ
	
	1đ
	
	
	
	
	
	2đ
	

	

Tổng số 

	TS câu
	4
	4
	1
	1
	10

	
	TS điểm
	4 điểm
	4 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	10 điểm







	Trường TH Nơ Trang Lơng                      
Lớp:  4A3                          
Họ và tên:................................................

	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học  2022- 2023
Môn : Khoa học




	Điểm

	Lời phê của thầy cô giáo




Câu 1( 1đ) Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan của con người ngừng hoạt động?
           	A. Cơ thể sẽ chết
           	B. Cơ thể bình thường
           	C. Cơ thể mệt mỏi
	D. Cơ thể  khỏe mạnh
Câu 2( 1đ) Người bị bệnh tiêu chảy cần ăn như thế nào ?         
1. Không ăn uống.		
1.  Chỉ uống nước đun sôi, không ăn cháo.
1.  Ăn uống đủ chất dinh dưỡng và uống dung dịch ô-rê-dôn.	
1. Ăn uống đủ chất dinh dưỡng 	
Câu 3 ( 1 đ) Thức ăn nào sau đây thuộc nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo? 
1.  Hoa quả.         B. Thịt, cá             C. Dầu ăn, mỡ          D. Mía, đậu
Câu 4 (1đ) Hiện tượng nước trong tủ lạnh biến thành nước đá là hiện tượng gì? 
1. 	A. Đông đặc		B. Bay hơi	      C. Ngưng tụ	D. Thoát hơi	
Câu 5 ( 1 đ)  Tại sao không nên ăn mặn ? 
      A. phòng bệnh béo phì 
B,phòng bệnh huyết áp cao 
C. phong bệnh còi xương
           D. phong bệnh suy dinh dưởng
Câu 6 (1 đ)  Tại sao nước để uống cần phải đun sôi? 
1. Nước sôi làm hòa tan các chất rắn có trong nước.
1. Để diệt các vi khuẩn và loại bỏ một số chất độc.
1. Làm cho mùi của nước dễ chịu hơn. 
1. Để diệt các vi khuẩn
Câu 7 (1đ)Thành phần chính của không khí là? 
	A. Ni-tơ		B. Ô-xi, các khí khác    C.  Khí ô-xi, ni tơ    D.  Khí ô-xi
Câu 8 (1đ)  Nối thông tin cột A với thông tin cột B cho thích hợp: 
	A
	
	B

	Thiếu chất đạm
	
	Mắt nhìn kém, có thể dẫn đến bị mù lòa.

	Thiếu vi-ta-min A
	
	Bị còi xương.

	Thiếu i-ốt
	
	Bị suy dinh dưỡng.

	Thiếu vi-ta-min D
	
	Cơ thể phát triển chậm, kém thông minh, bị bướu cổ.



Câu 9: (1 điểm):  Để đề phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa, chúng ta cần làm gì? 

	
	
	
	
.......................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm): Quá trình trao đổi chất là gì? Tại sao cơ thể con người phải có quá trình trao đổi chất? Nêu ví dụ minh họa?


	
	
	
	
.......................................................................................................................................
	
	
ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC 

Đúng mỗi ý được 1 điểm
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐÁP ÁN
	A
	C
	C
	C
	B
	B
	C
	
	
	

	Điểm 
	1đ
	1 đ
	1đ
	1 đ
	1đ
	1 đ
	1 đ
	1đ
	1 đ
	1 đ



Câu 8: Nối thông tin cột A với thông tin cột B cho thích hợp: (1 điểm)

	A
	
	B

	Thiếu chất đạm
	
	Mắt nhìn kém, có thể dẫn đến bị mù lòa.

	Thiếu vi-ta-min A
	
	Bị còi xương.

	Thiếu i-ốt
	
	Bị suy dinh dưỡng.

	Thiếu vi-ta-min D
	
	Cơ thể phát triển chậm, kém thông minh, bị bướu cổ.



Câu 9: (1điểm)
 - Vệ sinh ăn uống, ăn uống sạch sẽ
- Giữ vệ sinh cá nhân: rửa tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiểu tiện
- Giữ vệ sinh môi trường: sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; sử lí phân rác thải đúng cách; diệt ruồi, mỗi thường xuyên 
Câu 10 (1 điểm): Quá trình trao đổi chất là gì?  Tại sao cơ thể con người phải có quá trình trao đổi chất?
Trả lời: Trong quá trình con người lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã. Quá trình đó gọi là quá trình trao đổi chất.
Tại vì: HS trả lời tự do miễn là có lí lẽ dung là được. Ví dụ: cơ thể con người cần có quá trình trao đổi chất thì con người mới sóng và phát triển khỏe mạnh được...
[bookmark: _GoBack]Ví dụ: ................





MA TRẬN ĐỀ KIỀM TRA CUỐI HỌC KÌ NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 4A3
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL

	Buổi đầu dựng nước và giữ nước
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	
	
	
	
	
	
	1đ
	

	Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	
	
	
	
	
	
	1đ
	

	Nước Đại Việt thời Lý
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1đ
	
	
	1đ
	
	
	1đ
	1đ

	Nước Đại Việt thời Trần
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1đ
	
	
	
	
	
	1đ
	

	 Dãy Hoàng Liên Sơn
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	
	
	
	
	
	
	1đ
	

	Trung du Bắc Bộ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	
	
	
	
	
	
	1đ
	

	Tây Nguyên
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	2

	
	Câu số
	
	
	7
	
	
	8
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1đ
	
	
	1đ
	
	1đ
	1đ
	2đ

	Tổng

	Số câu
	4
	
	3
	
	
	2
	
	1
	8
	4


	
	Số điểm
	4đ
	
	3đ
	
	
	2đ
	
	1đ
	7đ
	3đ








	Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng
Họ và tên:..........................................
Lớp:... 
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2022- 2023
Môn : Lịch sử và Địa lí lớp 4




	Điểm

	Lời phê của thầy cô giáo
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................


Câu 1(1 đ):  Nước đầu tiên của nước ta có tên là gì? 
A. Âu Lạc.		B. Văn Lang.	C. Đại Cồ Việt.		D. Đại Việt.
Câu 2 (1 đ): Người đã có công tập hợp nhân dân dẹp loạn, thống nhất được đất nước là ai? 
A. Lý Bí              B. Triệu quang Phục     C. Đinh Bộ Lĩnh       D. Lê Lợi
Câu 3(1 đ): Hoàng Liên Sơn là dãy núi: 
A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.
B. B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
C. C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
D. D. Cao thứ hai ở nước ta, không có đỉnh nhọn, sườn dốc.
Câu 4 (1 đ): Trung du Bắc Bộ là vùng: 
 A. Có thế mạnh về đánh cá.                                  
B. Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta.     
C. Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả
D. Có thế mạnh về trồng hoa màu .
Câu 5 (1 đ): Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán vào năm nào? 
A. 40.			B. 179.		C. 938.			D. 968.
Câu 6 (1 đ):  Nhà Trần đã lập ra “Hà đê sứ” để làm gì? 
A. Để chống lũ lụt.
B. Để chống hạn hán.
C. Để tuyển mộ người đi khẩn hoang.
D. Để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê

Câu 7 (1 đ): Vùng tây nguyên có đặt điểm như thế nào? 
A. Vùng đất cao gồm các núi cao và khe sâu.
B. Vùng đất thấp bao gồm các đồi với đỉnh tròn, sườn thoải.
C. Vùng đất cao, rộng lớn bao gồm các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau.
D. Vùng đất cao bao gồm các đồi với đỉnh tròn, sườn thoải.
Câu 8 (1 đ): Thành phố nằm trên cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh năm mát mẻ, có rừng thông, có nhiều hoa quả và rau xanh là: 
A.Thành phố Cần Thơ                         
B. Thành phố Đà Nẵng 
C.  Thành phố Nha Trang
	D. Thành phố Đà Lạt      
Câu 9 (1đ):  Vì sao Lí Thái Tổ quyết định dời đô về thành Đại La? 
	
	
	

   Câu 10 (1đ):  Khí hậu Tây Nguyên có mấy mùa? Nêu đặc điểm của từng mùa. Tây Nguyên phù hợp cho những loại cây trồng nào? Vì sao?
	
	
	
	
	




ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 4
Năm học: 2020- 2021
I. TRẮC NGHIỆM: (3đ)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	C 
	D 
	C
	D
	
	

	Điểm
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ



Câu 9 ( 1 điểm)
Là vùng đất ở trung tâm đất nước, rộng, bằng phẳng, đất đai màu mỡ, muôn vật
Phong phú tốt tươi, nhân dân được cuộc sống ấm no.
Câu 10: (1 điểm)  khí hậu Tây Nguyên có 2 mùa. Mùa mưa và mùa khô
mùa mưa thường có những ngày mưa kéo dài, cả rừng núi bị phủ một bức màn nước trắng xóa.
Mùa khô, trời nắng gay gắt, đất khô vụn bở.
Tây Nguyên phù hợp cho những loại cây trồng : HS trả lời : ví dụ: cà phê, tiêu, cao su, …v..v- Vi những loại cây trên là cây lâu năm thích hợp với đất đỏ ba zan và khí hậu hai mùa.....




Duyệt CM, KT                                             EaDrông, ngày  20 tháng 12  năm 2023
                                                                                 Người ra đề 


                                                                                                   

Nguyễn Thị Thu Ánh





